TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA NGOẠI NGỮ

BỘ MÔN NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA ANH
KẾ HOẠCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY 
HỆ NGOÀI CHÍNH QUI
HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2017-2018
(07/08/2017)
              CÁC LỚP NGOÀI CHÍNH QUI
	TT
	Tên lớp
	Sĩ số
	Lịch học
	Ghi chú

	1
	Lớp NNAnh -Cần Thơ 2013
	
	Hệ đại học
	LT: Phú 01642465013

	2
	Lớp NNAnh -Cần Thơ 2014
	
	Hệ đại học
	LT: Vy 01246888809

	3
	Lớp NNAnh -Tiền Giang 2015
	
	Bằng đại học thứ 2, T7, CN
	LT: Trinh 0915989694
Khoa 0933554667

	4
	Lớp NNAnh Bằng 2, Đêm, 2015, ĐHCT
	
	Bằng đại học thứ 2, học buổi tối + Sáng/Chiều/Tối Chủ nhật
	LT: Khoa 01282920797

	5
	NN Anh (DC15V1M1) ĐHCT

(Tuyển sinh đợt 2, 2015)
	20
	Tập trung ban ngày
	LT:01657053974

01254387591

	6
	NN Anh (KG15V1H1) CĐCĐ Kiên Giang (Tuyển sinh đợt 2, 2015)
	45
	Thứ Bảy & CN
	LT: Trung 0913385380

	7
	NN Anh (ST15V1H1) CĐCĐ Sóc Trăng (Tuyển sinh đợt 2, 2015)
	48
	Thứ Bảy & CN
	LT: Huân 0919096333

	8
	NN Anh (VL15V1H1) CĐCĐ Vĩnh Long (Tuyển sinh đợt 2, 2015)
	44
	Thứ Bảy & CN
	LT: Huy 0911857795

	9
	NN Anh (DC15V1H1) ĐHCT

(Tuyển sinh đợt 2, 2015)
	37
	Buổi tối
	LT: Thúy 0933676459

	10
	NN Anh (KN15V1H1) CĐ Nghề Kiên Giang (Tuyển sinh đợt 2, 2015)
	44
	Thứ Bảy & CN
	LT: Mr. Hằng 0939277302

	11
	Bằng 2 Đêm (DC16V1H1) ĐHCT
(Đợt 1, 08/2016)
	38
	Buổi tối
	LT: Mr. Toàn 0903818979

	12
	Bằng 2 cuối tuần (CT16V1H1)

ĐH KT-CN CT (Đợt 2, 11/2016
	80
	Thứ Bảy, CN
	LT Sơn 0978765937
0988639098

lesoncdct@gmail.com

	13
	Bằng 2 cuối tuần (KG16V1Q1)

CĐCĐ KG (Đợt 2, 11.2016)
	41
	Thứ Bảy, CN
	LT Phước 0911717555

	14
	Bằng 2 cuối tuần (VL16V1H1)

CĐCĐ VL (Đợt 2, 11.2016)
	33
	Thứ Bảy, CN
	LT Tuấn 0909461669

	15
	Bằng 2 cuối tuàn (TG2017) (DG17V1Q1)
	72
	Thứ Bảy, CN
	

	16
	Bằng 2 cuối tuàn (KG2017) (KG17V1H1)
	43
	
	


TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

KHOA NGOẠI NGỮ
                          
  
              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bộ môn Ngôn ngữ & VH Anh 

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ 1, 2017-2018
LỚP NGÔN NGỮ ANH KHÓA K41 - 2015 (DC15V1Q1) - BẰNG 2 ĐÊM – HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC

Đơn vị liên kết: ĐẠI HỌC CẦN THƠ
- (LT: Khoa 01282920797; Nguyệt Minh 09328444919)

Thời gian đào tạo: 2.5 năm (5 học kỳ) 
Phòng học: 107/A3
Học kỳ 5/5








	Stt
	MSHP
	Tên học phần
	TC
	Số tiết
	CBGD 
	MSCB
	Ghi chú
	Điện thoại

	1. 
	XH538
	Giao tiếp đa văn hóa
	02
	30
	Thái Công Dân
	179
	10 buổi
	0982223384

	2. 
	XH519
	Tiếng Anh thuyết trình (TH)
	02
	60
	Vương Lê Thiên Thanh
	187
	20 buổi
	0919462033

	3. 
	XH527
	Viết 5 – Văn bản khoa học (TH)
	03
	90
	Dương Thị Duyên
	178
	30 buổi
	0918944456

	4. 
	XH484
	Tiếng Anh du lịch
	02
	30
	Nguyễn Thị Phương Hồng
	211
	10 buổi
	01214316280

	5
	XH532
	Lí thuyết và thực hành Biên-Phiên dịch
	03
	45
	Trương Thị Ngọc Điệp
	192
	15 buổi
	0918211569

	6.
	XN307
	Chuyên đề các bài thi tiếng Anh Quốc tế
	02
	30
	Huỳnh Minh Hiền
	1259
	10 buổi
	01998379030

	
	
	Tổng
	14
	
	
	
	
	


Ghi chú: Lớp học các tối thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7, và Sáng, Chiều, Tối Chủ nhật. Mỗi buổi học 03 tiết. 

Ngày bắt đầu HK1: 07/08/2017
THỜI KHÓA BIẾU 

	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật

	Sáng
	x x x
	x x x
	x x x
	x x x
	x x x
	x x x
	C. Hồng

	Chiều 
	x x x
	x x x
	x x x
	x x x
	x x x
	x x x
	C. Duyên

	Tối
	C. Thanh
	T. Hiền
	C. Điệp
	C. Thanh
	T. Dân
	C. Duyên
	


Cần Thơ, ngày 17  tháng 07  năm 2017
     TRƯỞNG KHOA NGOẠI NGỮ




     

Người lập bảng
                                                                                                                                                Huỳnh Minh Hiền  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

KHOA NGOẠI NGỮ
                          
  
      
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bộ môn Ngôn ngữ & VH Anh           
DỰ KIẾN KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ 1, 2017-2018
LỚP NGÔN NGỮ ANH KHÓA 2015 (DG15V1Q1) - BẰNG 2 – HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC

Đơn vị liên kết: ĐẠI HỌC TIỀN GIANG
(LT: Khoa 0933554667)

Thời gian đào tạo: 2.5 năm (5 học kỳ)
Ghi chú: Lớp học hai ngày thứ 7 và CN.                           
Học kỳ 5/5








	Stt
	MSHP
	Tên học phần
	TC
	Số tiết
	CBGD 
	MSCB
	Ghi chú
	Điện thoại

	1. 
	XH538
	Giao tiếp đa văn hóa
	02
	30
	Thái Công Dân
	179
	2 tuần
	0982223384

	2. 
	XH519
	Tiếng Anh thuyết trình (TH)
	02
	60
	Lưu Bích Ngọc
	2108
	3 tuần
	01207286696

	3. 
	XH527
	Viết 5 – Văn bản khoa học (TH)
	03
	90
	Nguyễn Minh Thành
	1138
	4 tuần
	0932777086

	4. 
	XH484
	Tiếng Anh du lịch
	02
	30
	Nguyễn Minh Thành
	1138
	2 tuần
	0932777086

	5
	XH532
	Lí thuyết và thực hành Biên-Phiên dịch
	03
	45
	Nguyễn Văn Sáu
	1334
	3 tuần
	0939153839

	6.
	XN330
	Chuyên đề các bài thi tiếng Anh Quốc tế
	02
	30
	Huỳnh Minh Hiền
	1259
	2 tuần
	01998379030

	
	
	Tổng
	14
	
	
	
	
	


Lịch dạy:  Bắt đầu Hk 1: 07/08/2017
	Tuần 
	Ngày đầu tuần 
	Thứ 7
	Chủ nhật
	Tuần 
	Ngày đầu tuần
	Thứ 7
	Chủ nhật

	1
	07/08/2017
	
	
	12
	23/10/2017
	T. Thành
	T. Thành

	2
	14/08/2017
	T. Thành
	T. Thành
	13
	30/10/2017
	C. Ngọc
(bù T5)
	C. Ngọc

	3
	21/08/2017
	T. Thành
	T. Thành
	14
	06/11/2017
	T. Hiền
	T. Hiền

	4
	28/08/2017
	Lễ 02.09
	
	15
	13/11/2017
	T. Sáu
	T. Sáu

	5
	04/09/2017
	
	
	16
	20/11/2017
	T. Sáu
	T. Sáu

	6
	11/09/2017
	T. Hiền
	T. Hiền
	17
	27/11/2017
	T. Sáu
	T. Sáu

	7
	18/09/2017
	C. Ngọc 
	C. Ngọc
	18
	04/12/2017
	T. Thành
	T. Thành

	8
	25/09/2017
	C. Ngọc
	C. Ngọc
	19
	11/12/2017
	T. Thành
	T. Thành


	9
	02/10/2017
	
	
	20
	18/12/2017
	T. Thành
	T. Thành

	10
	09/10/2017
	T. Dân
	T. Dân
	21
	25/12/2017
	Bắt đầu HK2
	

	11
	16/10/2017
	T. Dân
	T. Dân
	22
	
	
	


Cần Thơ, ngày 17  tháng 07  năm 2017 

    Trưởng Khoa Ngoại ngữ 

Người lập bảng
 Huỳnh Minh Hiền 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      KHOA NGOẠI NGỮ

                 

                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BỘ MÔN NGÔN NGỮ & VH ANH 




                        ---***---


--------------------

DỰ KIẾN THỜI KHOÁ BIỂU

HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2017-2018
LỚP: ANH VĂN 2013- ĐH KTCN CẦN THƠ (LT: Phú 01642465013)
 Học kỳ 8/8

	TT
	MSHP
	Tên học phần
	Số TC
	Số tiết 
	Họ và tên CBGD
	MSCB
	Điện thoại

	1
	XH537
	Ngôn ngữ học đối chiếu
	2
	30
	Nguyễn Minh Thành
	1138
	0932777086

	2
	XH464
	Phân tích diễn ngôn
	2
	30
	Lê Công Tuấn
	214
	0913710492

	3
	ML011
	Đường lối CM của Đảng CSVN
	3
	45
	Lê Thị Út Thanh
	2183
	0909929390

	4
	XH542
	Tiếng Anh nghiệp vụ văn phòng
	2
	30
	Huỳnh Thị Anh Thư
	2557
	0988649196

	5
	XH481
	Nói trước công chúng
	3
	45
	Phương Hoàng Yến
	1464
	0919756660

	
	
	Tổng
	
	
	
	
	


Thời khóa biểu 

	
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU
	THỨ BẢY

	SÁNG
	
	
	
	C. Thư
	T. Tuấn
	

	CHIỀU
	
	C. Yến
	T. Thành
	C. Yến
	
	


Cần Thơ, ngày 17  tháng 07  năm 2017 

    Trưởng Khoa Ngoại ngữ 

                                Người lập bảng
                                                                                                                                                      Huỳnh Minh Hiền 
Bắt đầu Học kỳ 1: 07/08/2017
	Tuần
	Ngày đầu tuần
	 Buổi
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	1
	07/08/2017
	S
	
	
	
	C. Thư
	T. Tuấn
	

	
	
	C
	
	C. Yến
	
	C. Yến
	
	

	2
	14/08/2017
	S
	
	
	
	C. Thư
	T. Tuấn
	

	
	
	C
	
	C. Yến
	
	C. Yến
	
	

	3
	21/08/2017
	S
	
	
	
	C. Thư
	T. Tuấn
	

	
	
	C
	
	C. Yến
	
	C. Yến
	
	

	4
	28/08/2017
	S
	
	
	
	C. Thư
	T. Tuấn
	

	
	
	C
	
	C. Yến
	
	C. Yến
	
	

	5
	04/09/2017
	S
	
	
	
	C. Thư
	T. Tuấn
	Lễ 02.09

	
	
	C
	
	C. Yến
	T. Thành
	C. Yến
	
	

	6
	11/09/2017
	S
	
	
	
	C. Thư
	T. Tuấn
	

	
	
	C
	
	C. Yến
	T. Thành
	C. Yến
	
	

	7
	18/09/2017
	S
	
	
	
	C. Thư
	T. Tuấn
	

	
	
	C
	
	
	T. Thành
	
	
	

	8
	25/09/2017
	S
	
	
	
	C. Thư
	T. Tuấn
	

	
	
	C
	
	
	T. Thành
	
	
	

	9
	02/10/2017
	S
	
	
	
	C. Thư
	T. Tuấn
	

	
	
	C
	
	
	T. Thành
	
	
	

	10
	09/10/2017
	S
	
	
	
	C. Thư
	T. Tuấn
	

	
	
	C
	
	
	T. Thành
	
	
	

	11
	16/10/2017
	S
	
	
	
	
	T. Tuấn
	

	
	
	C
	
	
	T. Thành
	
	
	

	12
	23/10/2017
	S
	
	
	
	
	
	

	
	
	C
	
	
	T. Thành
	
	
	

	13
	30/10/2017
	S
	
	
	
	
	
	

	
	
	C
	
	
	
	
	
	

	14
	06/11/2017
	S
	
	
	
	
	
	

	
	
	C
	
	
	
	
	
	

	15
	13/11/2017
	S
	
	
	
	
	
	

	
	
	C
	
	
	
	
	
	

	16
	20/11/2017
	S
	
	
	
	
	
	

	
	
	C
	
	
	
	
	
	

	17
	27/11/2017
	S
	
	
	
	
	
	

	
	
	C
	
	
	
	
	
	

	18
	04/12/2017
	S
	
	
	
	
	
	

	
	
	C
	
	
	
	
	
	

	19
	11/12/2017
	S
	
	
	
	
	
	

	
	
	C
	
	
	
	
	
	

	20
	18/12/2017
	S
	C. Thanh
	C. Thanh
	C. Thanh
	C. Thanh
	C. Thanh
	C. Thanh

	
	
	C
	C. Thanh
	C. Thanh
	
	C. Thanh
	C. Thanh
	

	21
	25/12/2017
	
	Bắt đầu HK2


TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      KHOA NGOẠI NGỮ

                 

                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BỘ MÔN NGÔN NGỮ & VH ANH 




                        ---***---


--------------------

DỰ KIẾN THỜI KHOÁ BIỂU

HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2017-2018
LỚP: ANH VĂN 2014 – ĐH KTCN CẦN THƠ (LT: Vy 01246888809)
(học theo CTĐT K40)
Học kỳ 6/8

	TT
	MSHP
	Tên học phần
	Số TC
	Số tiết 
	Họ và tên CBGD
	MSCB
	Điện thoại

	1
	ML011
	Đường lối CM của Đảng CSVN
	3
	45
	Lê Thị Út Thanh
	2183
	0909929390

	2
	XH535
	Từ pháp học và cú pháp học
	3
	45
	Nguyễn Hồng Quí
	174
	0918547101

	3
	XH299
	Kỹ năng viết học thuật 2 (TH)
	2
	60
	Trương Thị Kim Liên
	181
	0939988161

	4
	XH348
	Kỹ năng đọc hiểu nâng cao 2 (TH)
	2
	60
	Nguyễn Minh Thành
	1138
	0932777086

	5
	XH382
	Kỹ năng nghe nói nâng cao 2 (TH)
	2
	60
	Vương Lê Thiên Thanh
	187
	0919462033

	6
	XH540
	Phê bình văn học đại cương
	3
	45
	Hồ Phương Thùy
	207
	0988390090

	7
	XH453
	Ngữ nghĩa học
	2
	30
	Nguyễn Thị Việt Anh
	188
	0908673286

	8
	XH454
	Ngữ dụng học
	2
	30
	Nguyễn Thị Việt Anh
	188
	0908673286

	
	
	TỔNG
	19
	
	
	
	


Thời khóa biểu 
	
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU
	THỨ BẢY

	SÁNG
	C. Việt Anh
	C. Việt Anh
	C. Thùy
	
	T. Quí
	C. Việt Anh

	CHIỀU
	
	T. Thành
	C. Liên
	C. Liên

(Bắt đầu tuần 2)
	C. Thanh
	


Cần Thơ, ngày 17  tháng 07  năm 2017 

    Trưởng Khoa Ngoại ngữ 

                               Người lập bảng 
                                                                                                                                            Huỳnh Minh Hiền 
Bắt đầu Học kỳ 1: 07/08/2017

	Tuần
	Ngày đầu tuần
	 Buổi
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	1
	07/08/2017
	S
	C. Việt Anh
(Ngữ Dụng)
	

	C. Thùy
	
	T. Quí
	C. Việt Anh
(Ngữ dụng)

	
	
	C
	
	
	
	
	C. Thanh
	

	2
	14/08/2017
	S
	C. Việt Anh
	C. Việt Anh

(Ngữ nghĩa)
	C. Thùy
	
	T. Quí
	C. Việt Anh

	
	
	C
	
	
	C. Liên
	C. Liên
	C. Thanh
	

	3
	21/08/2017
	S
	C. Việt Anh
	C. Việt Anh
	C. Thùy
	
	T. Quí
	C. Việt Anh

	
	
	C
	
	
	C. Liên
	C. Liên
	C. Thanh
	

	4
	28/08/2017
	S
	C. Việt Anh
	C. Việt Anh
	C. Thùy
	
	T. Quí
	C. Việt Anh

	
	
	C
	
	
	C. Liên
	C. Liên
	
	

	5
	04/09/2017
	S
	C. Việt Anh
	C. Việt Anh
	C. Thùy
	
	T. Quí
	C. Việt Anh

	
	
	C
	
	T. Thành
	C. Liên
	C. Liên
	C. Thanh
	

	6
	11/09/2017
	S
	
	C. Việt Anh
	C. Thùy
	
	T. Quí
	

	
	
	C
	
	T. Thành
	C. Liên
	C. Liên
	C. Thanh
	

	7
	18/09/2017
	S
	
	C. Việt Anh
	C. Thùy
	
	T. Quí
	

	
	
	C
	
	T. Thành
	C. Liên
	C. Liên
	C. Thanh
	

	8
	25/09/2017
	S
	
	C. Việt Anh
	C. Thùy
	
	T. Quí
	

	
	
	C
	
	T. Thành
	C. Liên
	C. Liên
	C. Thanh
	

	9
	02/10/2017
	S
	
	C. Việt Anh
	C. Thùy
	
	T. Quí
	

	
	
	C
	
	T. Thành
	C. Liên
	C. Liên
	C. Thanh
	

	10
	09/10/2017
	S
	
	C. Việt Anh
	C. Thùy
	
	T. Quí
	

	
	
	C
	
	T. Thành
	
	C. Liên
	C. Thanh
	

	11
	16/10/2017
	S
	
	C. Việt Anh
	C. Thùy
	
	T. Quí
	

	
	
	C
	
	T. Thành
	
	
	C. Thanh
	

	12
	23/10/2017
	S
	
	C. Việt Anh
	
	
	T. Quí
	

	
	
	C
	
	T. Thành
	
	
	C. Thanh
	

	13
	30/10/2017
	S
	
	C. Việt Anh
	
	
	T. Quí
	

	
	
	C
	
	T. Thành
	
	
	C. Thanh
	

	14
	06/11/2017
	S
	
	C. Việt Anh
	
	
	T. Quí
	

	
	
	C
	
	T. Thành
	
	
	C. Thanh
	

	15
	13/11/2017
	S
	
	C. Việt Anh
	
	
	T. Quí
	

	
	
	C
	
	T. Thành
	
	
	C. Thanh
	

	16
	20/11/2017
	S
	
	
	
	
	
	

	
	
	C
	
	T. Thành
	
	
	
	

	17
	27/11/2017
	S
	
	
	
	
	
	

	
	
	C
	
	T. Thành
	
	
	
	

	18
	04/12/2017
	S
	C. Thanh
	C. Thanh
	C. Thanh
	C. Thanh
	C. Thanh
	C. Thanh

	
	
	C
	C. Thanh
	T. Thành
	C. Thanh
	C. Thanh
	C. Thanh
	

	19
	11/12/2017
	S
	
	
	
	
	
	

	
	
	C
	
	
	
	
	
	

	20
	18/12/2017
	S
	
	
	
	
	
	

	
	
	C
	
	
	
	
	
	

	21
	25/12/2017
	
	Bắt đầu HK2


TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ               
                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 
KHOA NGOẠI NGỮ               
         
                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BỘ MÔN NGÔN NGỮ & VH ANH                                              
                        ---***---
       
--------------------
DỰ KIẾN KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ 1, 2017-2018
LỚP NN ANH CT15 (DC15V1M1) - HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC-K41 (TS đợt 2, 12/2015)
ĐƠN VỊ LIÊN KẾT: TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ (LT: 01657053974)
Ngành: Ngôn ngữ Anh                                            
Hình thức đào tạo: đại học

Thời gian đào tạo: 4 năm (8 Học kỳ)                          Thời gian học: tập trung ban ngày 
Học kỳ 4/8                                     


Nơi học: Trường ĐH KTCN Cần Thơ

	Stt
	MSHP
	Tên học phần
	TC
	Số tiết
	CBGD
	MSCB
	Điện thoại

	1.
	ML010
	Những nguyên lí cơ bản của CN Mác-Lênin 2
	3
	45
	Trần Thanh Quang 
	712
	01679385862

	2.
	TC100
	Giáo dục thể chất 1+2+3
	3
	90
	Trần Thị Xoan
	730
	0909483568

	3.
	XH005
	Pháp văn căn bản 2
	3
	45
	Phan Thành Tâm
	227
	0918368206

	4.
	XH260
	Kỹ năng ngôn ngữ 4A (Nghe-Nói) (TH)
	3
	90
	Ngô Thị Trang Thảo
	791
	0969868463

	5.
	XH291
	Kỹ năng ngôn ngữ 4B (Đọc-Viết) (TH)
	3
	90
	Huỳnh Văn Hiến
	1141
	0918203269

	6
	XH383
	Dẫn luận ngôn ngữ - Anh văn
	3
	45
	Nguyễn Hống Quí
	174
	0918547101

	7
	XH465
	Lý thuyết dịch
	2
	30
	Trương Thị Ngọc Điệp
	192
	0918211569

	
	
	Tổng cộng
	20
	
	
	
	


       
 
THỜI KHÓA BIẾU
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	Sáng
	
	T. Quang

C. Điệp
(Tuần 4)
	T. Quang

C. Thảo
(Tuần 4)
	
	T. Quang

C. Thảo
(Tuần 4)
	C. Xoan

	Chiều
	T. Hiến
	T. Quí
	T. Tâm
	T. Hiến
	
	C. Xoan


Cần Thơ, ngày 17  tháng 07  năm 2017

   Trưởng Khoa Ngoại ngữ                                                    
             Người lập bảng
                                       
                                                                          

           Huỳnh Minh Hiền
Bắt đầu Học kỳ 1: 07/08/2017

	Tuần
	Ngày đầu tuần
	 Buổi
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	1
	07/08/2017
	S
	
	T. Quang
	T. Quang
	
	T. Quang
	C. Xoan

	
	
	C
	T. Hiến
	T. Quí
	T. Tâm
	T. Hiến
	
	C. Xoan

	2
	14/08/2017
	S
	
	T. Quang
	T. Quang
	
	T. Quang
	C. Xoan

	
	
	C
	T. Hiến
	T. Quí
	T. Tâm
	T. Hiến
	
	C. Xoan

	3
	21/08/2017
	S
	
	T. Quang
	T. Quang
	
	T. Quang
	C. Xoan

	
	
	C
	T. Hiến
	T. Quí
	T. Tâm
	T. Hiến
	
	C. Xoan

	4
	28/08/2017
	S
	
	C. Điệp
	C. Thảo
	
	C. Thảo
	C. Xoan

	
	
	C
	T. Hiến
	T. Quí
	T. Tâm
	T. Hiến
	
	C. Xoan

	5
	04/09/2017
	S
	
	C. Điệp
	C. Thảo
	
	C. Thảo
	Lễ 02.09

	
	
	C
	T. Hiến
	T. Quí
	T. Tâm
	T. Hiến
	
	C. Xoan

	6
	11/09/2017
	S
	
	C. Điệp
	C. Thảo
	
	C. Thảo
	C. Xoan

	
	
	C
	T. Hiến
	T. Quí
	T. Tâm
	T. Hiến
	
	C. Xoan

	7
	18/09/2017
	S
	
	C. Điệp
	C. Thảo
	
	C. Thảo
	C. Xoan

	
	
	C
	T. Hiến
	T. Quí
	T. Tâm
	T. Hiến
	
	C. Xoan

	8
	25/09/2017
	S
	
	C. Điệp
	C. Thảo
	
	C. Thảo
	C. Xoan

	
	
	C
	T. Hiến
	T. Quí
	T. Tâm
	T. Hiến
	
	C. Xoan

	9
	02/10/2017
	S
	
	C. Điệp
	C. Thảo
	
	C. Thảo
	C. Xoan

	
	
	C
	T. Hiến
	T. Quí
	T. Tâm
	T. Hiến
	
	C. Xoan

	10
	09/10/2017
	S
	
	C. Điệp
	C. Thảo
	
	C. Thảo
	C. Xoan

	
	
	C
	T. Hiến
	T. Quí
	T. Tâm
	T. Hiến
	
	C. Xoan

	11
	16/10/2017
	S
	
	C. Điệp
	C. Thảo
	
	C. Thảo
	C. Xoan

	
	
	C
	T. Hiến
	T. Quí
	T. Tâm
	T. Hiến
	
	C. Xoan

	12
	23/10/2017
	S
	
	
	C. Thảo
	
	C. Thảo
	C. Xoan

	
	
	C
	T. Hiến
	T. Quí
	T. Tâm
	T. Hiến
	
	C. Xoan

	13
	30/10/2017
	S
	
	
	C. Thảo
	
	C. Thảo
	C. Xoan

	
	
	C
	T. Hiến
	T. Quí
	T. Tâm
	T. Hiến
	
	C. Xoan

	14
	06/11/2017
	S
	
	
	C. Thảo
	
	C. Thảo
	C. Xoan

	
	
	C
	T. Hiến
	T. Quí
	T. Tâm
	T. Hiến
	
	C. Xoan

	15
	13/11/2017
	S
	
	
	C. Thảo
	
	C. Thảo
	C. Xoan

	
	
	C
	T. Hiến
	T. Quí
	T. Tâm
	T. Hiến
	
	C. Xoan

	16
	20/11/2017
	S
	
	
	
	
	
	C. Xoan

	
	
	C
	
	
	
	
	
	C. Xoan

	17
	27/11/2017
	S
	
	
	
	
	
	C. Xoan

	
	
	C
	
	
	
	
	
	C. Xoan

	18
	04/12/2017
	S
	
	
	
	
	
	C. Xoan

	
	
	C
	
	
	
	
	
	C. Xoan

	19
	11/12/2017
	S
	
	
	
	
	
	C. Xoan

	
	
	C
	
	
	
	
	
	C. Xoan

	20
	18/12/2017
	S
	
	
	
	
	
	C. Xoan

	
	
	C
	
	
	
	
	
	C. Xoan

	21
	25/12/2017
	
	Bắt đầu HK2


TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ               
              
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 KHOA NGOẠI NGỮ               
                             

      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BỘ MÔN NGÔN NGỮ & VH ANH                                              
                        ---***---
       
--------------------
DỰ KIẾN KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ 1, 2017-2018
LỚP BẰNG 2 (KG15V1H1) - HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC – K41 (TS đợt 2, 12/2015)
ĐƠN VỊ LIÊN KẾT: CĐCĐ KIÊN GIANG (LT: Mr. Giang 0937848280)
Ngành: Ngôn ngữ Anh                                                      Hình thức đào tạo: Bằng Đại học thứ 2 hệ VLVH
Thời gian đào tạo: 2.5 năm (5 Học kỳ)                                           
Thời gian học: Thứ Bảy & CN
Học kỳ 4/5

	Stt
	MSHP
	Tên học phần
	Số TC
	Số tiết 
	Giáo viên giảng dạy 
	MSCB
	Ghi chú
	Điện thoại

	1
	XH518
	Tiếng Anh truyền thông 2 (TH)
	03
	90
	Thái Công Dân
	179
	4 tuần
	0982223384

	2
	XH526
	Viết 4 – Văn bản xã hội (TH)
	03
	90
	Hồng Lư Chí Toàn
	1856
	4 tuần
	0949597980

	3
	XH535
	Từ pháp học & Cú pháp học
	03
	45
	Huỳnh Trung Tín 
	172
	3 tuần
	0903320575

	4
	XH539
	Dẫn luận văn chương

	02
	30
	Hồ Phương Thùy
	207
	2 tuần
	0988390090

	5
	XH455
	Âm vị học 
	02
	30
	Nguyễn Hồng Quí
	174
	2 tuần
	0918547101

	6
	XN328
	Chuyên đề Ngữ pháp nâng cao
	02
	30
	Huỳnh Minh Hiền
	1259
	2 tuần
	01998379030

	7
	XH184
	Thực tế ngoài trường
	01
	
	Nguyễn Thái Hữu
	1258
	5-8/10
	0949256695

	
	
	Tổng
	16
	
	
	
	
	


Lịch dạy:  Bắt đầu Hk 1: 07/08/2017

	Tuần 
	Ngày đầu tuần 
	Thứ 7
	Chủ nhật
	Tuần 
	Ngày đầu tuần
	Thứ 7
	Chủ nhật

	1
	07/08/2017
	
	
	12
	23/10/2017
	T. Hiền
	T. Hiền

	2
	14/08/2017
	
	
	13
	30/10/2017
	T. Tín
	T. Tín

	3
	21/08/2017
	T. Hiền
	T. Hiền
	14
	06/11/2017
	T. Dân
	T. Dân

	4
	28/08/2017
	Lễ 02.09
	
	15
	13/11/2017
	T. Dân
	T. Dân

	5
	04/09/2017
	T. Quí
	T. Quí
	16
	20/11/2017
	T. Dân
	T. Dân

	6
	11/09/2017
	T. Quí
	T. Quí
	17
	27/11/2017
	C. Thùy
	C. Thùy

	7
	18/09/2017
	T. Toàn
	T. Toàn
	18
	04/12/2017
	C. Thùy
	C. Thùy

	8
	25/09/2017
	T. Toàn
	T. Toàn
	19
	11/12/2017
	T. Tín
	T. Tín

	9
	02/10/2017
	T. Hữu
	T. Hữu
	20
	18/12/2017
	T. Tín
	T. Tín

	10
	09/10/2017
	T. Toàn
	T. Toàn
	21
	25/12/2017
	T. Dân
	T. Dân

	11
	16/10/2017
	T. Toàn
	T. Toàn
	22
	
	
	


Cần Thơ, ngày 17  tháng 07  năm 2017

    Trưởng Khoa Ngoại ngữ 

Người lập bảng
                                                                                                                                   
 









Huỳnh Minh Hiền 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ               
                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 
KHOA NGOẠI NGỮ               
                                
     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BỘ MÔN NGÔN NGỮ & VH ANH                                              
                        ---***---
       
--------------------
DỰ KIẾN KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ 1, 2017-2018
LỚP BẰNG 2 (ST15V1H1) - HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC – K41 (TS đợt 2, 12/2015)
ĐƠN VỊ LIÊN KẾT: CĐCĐ SÓC TRĂNG (LT: Mr. Huấn 0919096333)
Ngành: Ngôn ngữ Anh                                                     Hình thức đào tạo: Bằng Đại học thứ 2 hệ VLVH
Thời gian đào tạo: 2.5 năm (5 Học kỳ)                                           
Thời gian học: Thứ Bảy & CN
Học kỳ 4/5

	Stt
	MSHP
	Tên học phần
	Số TC
	Số tiết 
	Giáo viên giảng dạy 
	MSCB
	Ghi chú
	Điện thoại

	1
	XH518
	Tiếng Anh truyền thông 2
	03
	90
	Nguyễn Thái Hữu
	1258
	4 tuần
	0949256695

	2
	XH526
	Viết 4 – Văn bản xã hội
	03
	90
	Ngô Thị Trang Thảo
	791
	4 tuần
	0969868463

	3
	XH535
	Từ pháp học & Cú pháp học
	03
	45
	Huỳnh Trung Tín
	172
	3 tuần
	0903320575

	4
	XH539
	Dẫn luận văn chương

	02
	30
	Nguyễn Minh Thành
	1138
	2 tuần
	0932777086

	5
	XH455
	Âm vị học 
	02
	30
	Nguyễn Hống Quí
	174
	2 tuần
	0918547101

	6
	XN328
	Chuyên đề Ngữ pháp nâng cao
	02
	30
	Huỳnh Minh Hiền
	1259
	2 tuần
	01998379030

	7
	XH184
	Thực tế ngoài trường
	01
	
	Nguyễn Thái Hữu
	1258
	5-8/10
	0949256695

	
	
	Tổng
	16
	
	
	
	
	


Lịch dạy:  Bắt đầu Hk 1: 07/08/2017

	Tuần 
	Ngày đầu tuần 
	Thứ 7
	Chủ nhật
	Tuần 
	Ngày đầu tuần
	Thứ 7
	Chủ nhật

	1
	07/08/2017
	
	
	12
	23/10/2017
	C. Thảo
	C. Thảo

	2
	14/08/2017
	T. Hữu
	T. Hữu
	13
	30/10/2017
	C. Thảo
	C. Thảo

	3
	21/08/2017
	T. Hữu
	T. Hữu
	14
	06/11/2017
	T. Tín
	T. Tín

	4
	28/08/2017
	Lễ 02.09
	
	15
	13/11/2017
	T. Tín
	T. Tín

	5
	04/09/2017
	T. Thành
	T. Thành
	16
	20/11/2017
	T. Tín
	T. Tín

	6
	11/09/2017
	T. Thành
	T. Thành
	17
	27/11/2017
	T. Hiền
	T. Hiền

	7
	18/09/2017
	C. Thảo
	C. Thảo
	18
	04/12/2017
	T. Hiền
	T. Hiền

	8
	25/09/2017
	C. Thảo
	C. Thảo
	19
	11/12/2017
	T. Hữu
	T. Hữu

	9
	02/10/2017
	T. Hữu
	T. Hữu
	20
	18/12/2017
	T. Hữu
	T. Hữu

	10
	09/10/2017
	T. Quí
	T. Quí
	21
	25/12/2017
	Bắt đầu HK2
	

	11
	16/10/2017
	T. Quí
	T. Quí
	22
	
	
	


Cần Thơ, ngày 17  tháng 07  năm 2017

    Trưởng Khoa Ngoại ngữ 

Người lập bảng
                                                                                                                                    Huỳnh Minh Hiền
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ               
                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 KHOA NGOẠI NGỮ               
             
            


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BỘ MÔN NGÔN NGỮ & VH ANH                                              
                        ---***---
       
--------------------
DỰ KIẾN KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ 1, 2017-2018
LỚP BẰNG 2 (VL15V1H1) – HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC – K41 (TS đợt 2, 12/2015)
ĐƠN VỊ LIÊN KẾT: CĐCĐ VĨNH LONG (LT: Huy  0911857795)
Ngành: Ngôn ngữ Anh                                                        
Hình thức đào tạo: Bằng Đại học thứ 2
Thời gian đào tạo: 2.5 năm (5 Học kỳ)                                           
Thời gian học: Thứ Bảy & CN
Học kỳ 4/5

	Stt
	MSHP
	Tên học phần
	Số TC
	Số tiết 
	Giáo viên giảng dạy 
	MSCB
	Ghi chú
	Điện thoại

	1
	XH518
	Tiếng Anh truyền thông 2
	03
	90
	Trương Võ Dũng
	
	4 tuần
	0903927372

	2
	XH526
	Viết 4 – Văn bản xã hội
	03
	90
	Nguyễn Bữu Huân 
	793
	4 tuần
	0918868233

	3
	XH535
	Từ pháp học & Cú pháp học
	03
	45
	Nguyễn Hồng Quí
	174
	3 tuần
	0918547101

	4
	XH539
	Dẫn luận văn chương

	02
	30
	Nguyễn Minh Thành
	1138
	2 tuần
	0932777086

	5
	XH455
	Âm vị học 
	02
	30
	Huỳnh Trung Tín
	172
	2 tuần 
	0903320575

	6
	XN328
	Chuyên đề Ngữ pháp nâng cao
	02
	30
	Huỳnh Minh Hiền
	1259
	2 tuần
	01998379030

	7
	XH184
	Thực tế ngoài trường
	01
	
	Nguyễn Thái Hữu
	1258
	Đã học HK hè 
	

	
	
	Tổng
	16
	
	
	
	
	


Lịch dạy:  Bắt đầu Hk 1: 07/08/2017

	Tuần 
	Ngày đầu tuần 
	Thứ 7
	Chủ nhật
	Tuần 
	Ngày đầu tuần
	Thứ 7
	Chủ nhật

	1
	07/08/2017
	T. Dũng
	T. Dũng
	12
	23/10/2017
	T. Dũng
	T. Dũng

	2
	14/08/2017
	
	
	13
	30/10/2017
	T. Hiền
	T. Hiền

	3
	21/08/2017
	T. Dũng
	T. Dũng
	14
	06/11/2017
	T. Dũng
	T. Dũng

	4
	28/08/2017
	Lễ 02.09
	
	15
	13/11/2017
	T. Huân
	T. Huân

	5
	04/09/2017
	T. Huân
	T. Huân
	16
	20/11/2017
	T. Huân
	T. Huân

	6
	11/09/2017
	T. Huân
	T. Huân
	17
	27/11/2017
	T. Tín
	T. Tín

	7
	18/09/2017
	T. Quí
	T. Quí
	18
	04/12/2017
	T. Tín
	T. Tín

	8
	25/09/2017
	T. Quí
	T. Quí
	19
	11/12/2017
	T. Hiền
	T. Hiền

	9
	02/10/2017
	T. Quí
	T. Quí
	20
	18/12/2017
	
	

	10
	09/10/2017
	T. Thành
	T. Thành
	21
	25/12/2017
	Bắt đầu HK2
	

	11
	16/10/2017
	T. Thành
	T. Thành
	22
	
	
	


Cần Thơ, ngày 17  tháng 07  năm 2017 

    Trưởng Khoa Ngoại ngữ 

Người lập bảng
                                                                                                                                    Huỳnh Minh Hiền 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ               
                  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 
KHOA NGOẠI NGỮ               
             
              

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BỘ MÔN NGÔN NGỮ & VH ANH                                              
                        ---***---
       
--------------------
DỰ KIẾN KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ 1, 2017-2018
LỚP BẰNG 2 ĐÊM (DC15V1H1) - HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC – K41 (TS đợt 2, 12/2015)
ĐƠN VỊ LIÊN KẾT: ĐH CẦN THƠ (LT: Giang 0974884409; Thúy  0933676459)
Ngành: Ngôn ngữ Anh                                                        
Hình thức đào tạo: Bằng Đại học thứ 2 hệ VLVH
Thời gian đào tạo: 2,5 năm (5 Học kỳ)                               
Thời gian học: CÁC BUỔI TỐI & CN
Học kỳ 4/5
Phòng học: 108/A3
	Stt
	MSHP
	Tên học phần
	Số TC
	Số tiết 
	Giáo viên giảng dạy 
	MSCB
	Ghi chú
	Điện thoại

	1
	XH518
	Tiếng Anh truyền thông 2
	03
	90
	Thái Công Dân
	179
	30 buổi
	0982223384

	2
	XH526
	Viết 4 – Văn bản xã hội
	03
	90
	Dương Thị Duyên
	178
	30 buổi
	0918944456

	3
	XH535
	Từ pháp học & Cú pháp học
	03
	45
	Nguyễn Hồng Quí
	174
	15 buổi
	0918547101

	4
	XH539
	Dẫn luận văn chương

	02
	30
	Hồ Phương Thùy
	207
	10 buổi
	0988390090

	5
	XH455
	Âm vị học 
	02
	30
	Huỳnh Trung Tín
	172
	10 buổi
	0903320575

	6
	XN328
	Chuyên đề Ngữ pháp nâng cao
	02
	30
	Huỳnh Minh Hiền
	1259
	10 buổi
	01998379030

	7
	XH184
	Thực tế ngoài trường
	01
	
	Nguyễn Thái Hữu
	1258
	5-8/10
	0949256695

	
	
	Tổng
	16
	
	
	
	
	


Ngày bắt đầu HK 1: 07/08/2017
THỜI KHÓA BIẾU NHÓM

	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật

	Sáng
	x x x
	x x x
	x x x
	x x x
	x x x
	x x x
	C. Duyên

	Chiều
	x x x
	x x x
	x x x
	x x x
	x x x
	x x x
	T. Tín

	Tối
	C. Thùy
	T. Quí
	T. Hiền
	T. Dân
	C. Duyên
	T. Dân
	


Cần Thơ, ngày 17  tháng 07  năm 2017


Trưởng Khoa Ngoại ngữ                                                    
     Người lập bảng
                                                                                                                                                

     Huỳnh Minh Hiền
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ                  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOA NGOẠI NGỮ                         
      
        
              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bộ môn Ngôn ngữ & VH Anh
                                           
          

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ 1, 2017-2018
LỚP BẰNG 2 NN ANH (KN15V1H1) - HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC – K41 (TS đợt 2, 12/2015)
ĐƠN VỊ LIÊN KẾT: CĐ NGHỀ KIÊN GIANG (LT: Mr. Hằng 0939277302)
Ngành: Ngôn ngữ Anh                                                        
Hình thức đào tạo: Bằng Đại học thứ 2 hệ VLVH
Thời gian đào tạo: 2.5 năm (5 Học kỳ)                                           
Thời gian học: THỨ BẢY & CN
Học kỳ 4/5

	Stt
	MSHP
	Tên học phần
	Số TC
	Số tiết 
	Giáo viên giảng dạy 
	MSCB
	Ghi chú
	Điện thoại

	1
	XH518
	Tiếng Anh truyền thông 2
	03
	90
	Thái Công Dân
	179
	4 tuần
	0982223384

	2
	XH526
	Viết 4 – Văn bản xã hội
	03
	90
	Hồng Lư Chí Toàn
	1856
	4 tuần
	0949597980

	3
	XH535
	Từ pháp học & Cú pháp học
	03
	45
	Huỳnh Trung Tín
	172
	3 tuần
	0903320575

	4
	XH539
	Dẫn luận văn chương

	02
	30
	Nguyễn Minh Thành
	1138
	2 tuần
	0932777086

	5
	XH455
	Âm vị học 
	02
	30
	Nguyễn Hồng Quí
	174
	2 tuần
	0918547101

	6
	XN328
	Chuyên đề Ngữ pháp nâng cao
	02
	30
	Huỳnh Minh Hiền
	1259
	2 tuần
	01998379030

	7
	XH184
	Thực tế ngoài trường
	01
	
	Nguyễn Thái Hữu
	1258
	5-8/10
	0949256695

	
	
	Tổng
	16
	
	
	
	
	


Lịch dạy:  Bắt đầu Hk 1: 07/08/2017

	Tuần 
	Ngày đầu tuần 
	Thứ 7
	Chủ nhật
	Tuần 
	Ngày đầu tuần
	Thứ 7
	Chủ nhật

	1
	07/08/2017
	
	
	12
	23/10/2017
	T. Quí
	T. Quí

	2
	14/08/2017
	
	
	13
	30/10/2017
	T. Quí
	T. Quí

	3
	21/08/2017
	T. Tín
	T. Tín
	14
	06/11/2017
	T. Thành
	T. Thành

	4
	28/08/2017
	Lễ 02.09
	
	15
	13/11/2017
	T. Thành
	T. Thành

	5
	04/09/2017
	T. Dân
	T. Dân
	16
	20/11/2017
	T. Hiền
	T. Hiền

	6
	11/09/2017
	T. Dân
	T. Dân
	17
	27/11/2017
	T. Toàn
	T. Toàn

	7
	18/09/2017
	T. Dân
	T. Dân
	18
	04/12/2017
	T. Toàn
	T. Toàn

	8
	25/09/2017
	T. Dân
	T. Dân
	19
	11/12/2017
	T. Toàn
	T. Toàn

	9
	02/10/2017
	T. Hữu
	T. Hữu
	20
	18/12/2017
	T. Toàn
	T. Toàn

	10
	09/10/2017
	T. Tín
	T. Tín
	21
	25/12/2017
	T. Hiền
	T. Hiền

	11
	16/10/2017
	T. Tín
	T. Tín
	22
	
	
	


Cần Thơ, ngày 17 tháng 07  năm 2017 

    Trưởng Khoa Ngoại ngữ 

Người lập bảng
Huỳnh Minh Hiền
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ               
                  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 
KHOA NGOẠI NGỮ               
             
              

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BỘ MÔN NGÔN NGỮ & VH ANH                                              
                        ---***---
       
--------------------
DỰ KIẾN KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ 1, 2017-2018
LỚP BẰNG 2 ĐÊM (DC16V1H1) - HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC – K42 (TS đợt 1, 8/2016)
ĐƠN VỊ LIÊN KẾT: ĐH CẦN THƠ (LT: Mr. Toàn 0903818979)
Ngành: Ngôn ngữ Anh                                                        
Hình thức đào tạo: Bằng Đại học thứ 2 hệ VLVH
Thời gian đào tạo: 2,5 năm (5 Học kỳ)                               
Thời gian học: CÁC BUỔI TỐI & CN
Học kỳ 3/5
Phòng học: 109/A3

	Stt
	MSHP
	Tên học phần
	TC
	Số tiết
	CBGD
	MSCB
	Ghi chú
	Điện thoại

	1.
	XH517
	Tiếng Anh truyền thông 1 (TH)
	03
	90
	Hứa Phú Sĩ
	2275
	30 buổi
	0913895896

	2.
	XH525
	Viết 3 – Các thể loại luận 2
	02
	60
	Diệp Phi Yến
	700100
	20 buổi
	02923821532

	3.
	XH522
	Đọc phát triển kỹ năng phản biện 
	02
	30
	Huỳnh Minh Hiền
	1259
	10 buổi
	01998379030

	4.
	XH534
	Dẫn luận ngôn ngữ
	02
	30
	Nguyễn Hồng Quí
	174
	10 buổi
	0918547101

	5
	XH551
	Dịch thuật đại cương
	02
	30
	Nguyễn Thị Phương Hồng
	211
	10 buổi
	01214316280

	
	
	Tổng
	11
	
	
	
	
	


Ngày bắt đầu HK 1: 07/08/2017
THỜI KHÓA BIẾU NHÓM

	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật

	Sáng
	x x x
	x x x
	x x x
	x x x
	x x x
	x x x
	C. Yến

	Chiều
	x x x
	x x x
	x x x
	x x x
	x x x
	x x x
	

	Tối
	T. Hiền
	T. Sĩ
	T. Quí
	C. Yến
	C. Hồng
	
	T. Sĩ


Cần Thơ, ngày 17  tháng 07  năm 2017


Trưởng Khoa Ngoại ngữ                                                    
      Người lập bảng
                                                                                                                                                

       Huỳnh Minh Hiền
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ               
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       
KHOA NGOẠI NGỮ                     
                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BỘ MÔN NGÔN NGỮ & VH ANH                                              
  ---***---
       
--------------------
DỰ KIẾN KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ 1, 2017-2018
LỚP BẰNG 2  (CT16V1H1) - HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC – K42 (TS đợt 2, 11/2016)
ĐƠN VỊ LIÊN KẾT: ĐH KTCN CẦN THƠ
Ngành: Ngôn ngữ Anh                           Hình thức đào tạo: Bằng Đại học thứ 2 hệ VLVH
Thời gian đào tạo: 2,5 năm (5 Học kỳ)                    Thời gian học: THỨ BẢY & CN
Học kỳ 2/5





 (LT: Mr. Sơn 0978765937 - 0988639098)
	Stt
	MSHP
	Tên học phần
	TC
	Số tiết
	CBGD
	MSCB
	Ghi chú
	Điện thoại

	1.
	XH516
	Tiếng Anh giao tiếp 2 (TH)
	03
	90
	Nguyễn Thái Hữu
	1258
	4 tuần
	0949256695

	2.
	XH524
	Viết 2 – Các thể loại luận 1 (TH)
	02
	60
	Võ Thị Tuyết Hồng
	2488
	3 tuần
	01265309879

	3.
	XH529
	Ngữ pháp 2 – Mệnh đề và câu
	02
	30
	Dương Thị Duyên
	178
	2 tuần
	0918944456

	4.
	XH521
	Kỹ năng đọc hiểu nâng cao
	02
	60
	Nguyễn Văn Sáu
	1334
	3 tuần
	0939153839

	5
	XH545
	Văn hóa xã hội Mỹ
	02
	30
	Đặng Thị Kim Mai
	700290
	2 tuần
	0979053018

	6.
	XH005
	Pháp văn căn bản 2
	03
	45
	Nguyễn Trần Huỳnh Mai
	2176
	3 tuần
	0917146584


	
	
	Tổng
	14
	
	
	
	
	


Lịch dạy:  Bắt đầu Hk 1: 07/08/2017

	Tuần 
	Ngày đầu tuần 
	Thứ 7
	Chủ nhật
	Tuần 
	Ngày đầu tuần
	Thứ 7
	Chủ nhật

	1
	07/08/2017
	C. Kim Mai
	C. Kim Mai
	12
	23/10/2017
	C. Hồng
	C. Hồng

	2
	14/08/2017
	C. Hồng
	C. Hồng
	13
	30/10/2017
	C. Hồng
	C. Hồng

	3
	21/08/2017
	C. Kim Mai
	C. Kim Mai
	14
	06/11/2017
	
	

	4
	28/08/2017
	Lễ 02.09
	
	15
	13/11/2017
	C. Duyên
	C. Duyên

	5
	04/09/2017
	T. Hữu
	T. Hữu
	16
	20/11/2017
	C. Duyên
	C. Duyên

	6
	11/09/2017
	T. Hữu
	T. Hữu
	17
	27/11/2017
	C. Duyên
	C. Duyên

	7
	18/09/2017
	T. Hữu
	T. Hữu
	18
	04/12/2017
	T. Sáu
	T. Sáu

	8
	25/09/2017
	T. Hữu
	T. Hữu
	19
	11/12/2017
	T. Sáu
	T. Sáu

	9
	02/10/2017
	C. H. Mai (PV)
	C. H. Mai
	20
	18/12/2017
	T. Sáu
	T. Sáu

	10
	09/10/2017
	C. H. Mai
	C. H. Mai
	21
	25/12/2017
	Bắt đầu HK2
	

	11
	16/10/2017
	C. H. Mai
	C. H. Mai
	22
	
	
	


Cần Thơ, ngày 17  tháng 07 năm 2017
                   
Trưởng Khoa Ngoại ngữ                                     

    Người lập bảng
                                                                                                                                               
    Huỳnh Minh Hiền
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ               
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       
KHOA NGOẠI NGỮ                     
                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BỘ MÔN NGÔN NGỮ & VH ANH                                              
  ---***---
       
--------------------
DỰ KIẾN KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ 1, 2017-2018
LỚP BẰNG 2 (KG16V1Q1) - HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC – K42 (TS đợt 2, 11/2016)
ĐƠN VỊ LIÊN KẾT: CĐCĐ KIÊN GIANG
Ngành: Ngôn ngữ Anh                           Hình thức đào tạo: Bằng Đại học thứ 2 hệ VLVH
Thời gian đào tạo: 2,5 năm (5 Học kỳ)                    Thời gian học: THỨ BẢY& CN
Học kỳ 2/5





 (LT Phước 0911717555)
	Stt
	MSHP
	Tên học phần
	TC
	Số tiết
	CBGD
	MSCB
	Ghi chú
	Điện thoại

	1.
	XH516
	Tiếng Anh giao tiếp 2 (TH)
	03
	90
	Nguyễn Thái Hữu
	1258
	4 tuần
	0949256695

	2.
	XH524
	Viết 2 – Các thể loại luận 1 (TH)
	02
	60
	Hồng Lư Chí Toàn
	1856
	3 tuần
	0949597980

	3.
	XH529
	Ngữ pháp 2 – Mệnh đề và câu
	02
	30
	Huỳnh Minh Hiền
	1259
	2 tuần
	01998379030

	4.
	XH521
	Kỹ năng đọc hiểu nâng cao
	02
	60
	Nguyễn Văn Sáu
	1334
	3 tuần
	0939153839

	5
	XH545
	Văn hóa xã hội Mỹ
	02
	30
	Thái Công Dân
	179
	2 tuần
	0982223384

	6.
	XH005
	Pháp văn căn bản 2
	03
	45
	Nguyễn Thắng Cảnh
	1614
	3 tuần
	0939718782

	
	
	Tổng
	14
	
	
	
	
	


Lịch dạy:  Bắt đầu Hk 1: 07/08/2017

	Tuần 
	Ngày đầu tuần 
	Thứ 7
	Chủ nhật
	Tuần 
	Ngày đầu tuần
	Thứ 7
	Chủ nhật

	1
	07/08/2017
	
	
	12
	23/10/2017
	T. Hữu
	T. Hữu

	2
	14/08/2017
	
	
	13
	30/10/2017
	T. Hữu
	T. Hữu

	3
	21/08/2017
	T. Sáu
	T. Sáu
	14
	06/11/2017
	T. Toàn
	T. Toàn

	4
	28/08/2017
	Lễ 02.09
	
	15
	13/11/2017
	T. Toàn
	T. Toàn

	5
	04/09/2017
	T. Hiền
	T. Hiền
	16
	20/11/2017
	T. Toàn
	T. Toàn

	6
	11/09/2017
	T. Sáu
	T. Sáu
	17
	27/11/2017
	T. Cảnh
	T. Cảnh

	7
	18/09/2017
	T. Sáu
	T. Sáu
	18
	04/12/2017
	T. Dân
	T. Dân

	8
	25/09/2017
	T. Cảnh
	T. Cảnh
	19
	11/12/2017
	T. Dân
	T. Dân

	9
	02/10/2017
	T. Cảnh
	T. Cảnh
	20
	18/12/2017
	T. Hiền
	T. Hiền

	10
	09/10/2017
	T. Hữu
	T. Hữu
	21
	25/12/2017
	Bắt đầu HK2
	

	11
	16/10/2017
	T. Hữu
	T. Hữu
	22
	
	
	


Cần Thơ, ngày 17  tháng 07 năm 2017
                   
Trưởng Khoa Ngoại ngữ                                  

       Người lập bảng
                                                                                                                                               
      Huỳnh Minh Hiền
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ               
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       
KHOA NGOẠI NGỮ                     
                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BỘ MÔN NGÔN NGỮ & VH ANH                                              
  ---***---
       
--------------------
DỰ KIẾN KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ 1, 2017-2018
LỚP BẰNG 2 (VL16V1H1) - HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC – K42 (TS đợt 2, 11/2016)
ĐƠN VỊ LIÊN KẾT: CĐCĐ VĨNH LONG 
Ngành: Ngôn ngữ Anh                           Hình thức đào tạo: Bằng Đại học thứ 2 hệ VLVH
Thời gian đào tạo: 2,5 năm (5 Học kỳ)                    Thời gian học: THỨ BẢY & CN
Học kỳ 2/5





 (LT Tuấn 0909461669)
	Stt
	MSHP
	Tên học phần
	TC
	Số tiết
	CBGD
	MSCB
	Ghi chú
	Điện thoại

	1.
	XH516
	Tiếng Anh giao tiếp 2 (TH)
	03
	90
	Nguyễn Văn Sáu
	1334
	4 tuần
	0939153839

	2.
	XH524
	Viết 2 – Các thể loại luận 1 (TH)
	02
	60
	Huỳnh Văn Hiến
	1141
	3 tuần
	0918203269

	3.
	XH529
	Ngữ pháp 2 – Mệnh đề và câu
	02
	30
	Nguyễn Thị Kim Thi
	2079
	2 tuần
	0907222667

	4.
	XH521
	Kỹ năng đọc hiểu nâng cao
	02
	60
	Ly‎ Hồng Thái 
	1803
	3 tuần
	0918625533

	5
	XH545
	Văn hóa xã hội Mỹ
	02
	30
	Trương Võ Dũng
	
	2 tuần
	0903927372

	6.
	XH005
	Pháp văn căn bản 2
	03
	45
	Tăng Đinh Ngọc Thảo
	1520
	3 tuần
	0919280445

	
	
	Tổng
	14
	
	
	
	
	


Lịch dạy:  Bắt đầu Hk 1: 07/08/2017

	Tuần 
	Ngày đầu tuần 
	Thứ 7
	Chủ nhật
	Tuần 
	Ngày đầu tuần
	Thứ 7
	Chủ nhật

	1
	07/08/2017
	C. Thi
	C. Thi
	12
	23/10/2017
	T. Hiến
	T. Hiến

	2
	14/08/2017
	T. Dũng
	T. Dũng
	13
	30/10/2017
	T. Thái
	T. Thái

	3
	21/08/2017
	C. Thi
	C. Thi
	14
	06/11/2017
	T. Thái
	T. Thái

	4
	28/08/2017
	Lễ 02.09
	
	15
	13/11/2017
	T. Thái
	T. Thái

	5
	04/09/2017
	T. Sáu
	T. Sáu
	16
	20/11/2017
	C. Thảo
	C. Thảo

	6
	11/09/2017
	T. Hiến
	T. Hiến
	17
	27/11/2017
	C. Thảo
	C. Thảo

	7
	18/09/2017
	T. Hiến
	T. Hiến
	18
	04/12/2017
	C. Thảo
	C. Thảo

	8
	25/09/2017
	T. Sáu
	T. Sáu
	19
	11/12/2017
	T. Dũng
	T. Dũng

	9
	02/10/2017
	T. Sáu
	T. Sáu
	20
	18/12/2017
	
	

	10
	09/10/2017
	T. Sáu
	T. Sáu
	21
	25/12/2017
	Bắt đầu HK2
	

	11
	16/10/2017
	
	
	22
	
	
	


    Cần Thơ, ngày 17  tháng 07 năm 2017
                   Trưởng Khoa Ngoại ngữ                                         


Người lập bảng
                                                                                                                                               
Huỳnh Minh Hiền
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

KHOA NGOẠI NGỮ
                          
  
      
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bộ môn Ngôn ngữ & VH Anh           
DỰ KIẾN KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ 1, 2017-2018
LỚP NGÔN NGỮ ANH KHÓA 2017 (DG17V1Q1) - BẰNG 2 ĐÊM – HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC

Đơn vị liên kết: ĐẠI HỌC TIỀN GIANG
(LT:                      )

Thời gian đào tạo: 2.5 năm (5 học kỳ)



Ghi chú: Lớp học hai ngày thứ 7 và CN.                           
Học kỳ 1/5

	Stt
	MSHP
	Tên học phần
	TC
	Số tiết
	CBGD
	MSCB
	Ghi chú
	Điện thoại

	1.
	XH515
	Tiếng Anh giao tiếp 1 (TH)
	03
	90
	Nguyễn Văn Sáu
	1334
	4 tuần
	0939153839

	2.
	XH523
	Viết 1 - Đoạn văn (TH)
	02
	60
	Nguyễn Minh Thành
	1138
	3 tuần
	0932777086

	3.
	XH528
	Ngữ pháp 1 - Từ và Cụm từ
	02
	30
	Nguyễn Thị Việt Anh
	188
	2 tuần
	0908673286

	4.
	XH520
	Kỹ năng đọc hiểu căn bản (TH)
	02
	60
	Lê Xuân Mai
	1611
	3 tuần
	01628269105

	5
	XH530
	Ngữ âm thực hành (TH)
	03
	90
	Hứa Phú Sĩ
	2275
	4 tuần
	0913895896

	6.
	XH004
	Pháp văn căn bản 1
	03
	45
	Tăng Đinh Ngọc Thảo
	1520
	3 tuần
	0919280445

	
	
	Tổng
	15
	
	
	
	
	


Lịch dạy:  Bắt đầu Hk 1: 07/08/2017

	Tuần 
	Ngày đầu tuần 
	Thứ 7
	Chủ nhật
	Tuần
	Ngày đầu tuần
	Thứ 7
	Chủ nhật

	1
	07/08/2017
	T. Sĩ
	T. Sĩ
	12
	23/10/2017
	T. Sáu
	T. Sáu

	2
	14/08/2017
	T. Sĩ
	T. Sĩ
	13
	30/10/2017
	T. Sáu
	T. Sáu

	3
	21/08/2017
	C. Mai
	C. Mai
	14
	06/11/2017
	T. Sáu
	T. Sáu

	4
	28/08/2017
	Lễ 02.09
	
	15
	13/11/2017
	C. V. Anh
	C. V. Anh

	5
	04/09/2017
	T. Sĩ
	T. Sĩ
	16
	20/11/2017
	T. Thành
	T. Thành

	6
	11/09/2017
	C. Thảo
	C. Thảo
	17
	27/11/2017
	C. V. Anh
	C. V. Anh

	7
	18/09/2017
	T. Thành
	T. Thành
	18
	04/12/2017
	T. Sĩ
	T. Sĩ

	8
	25/09/2017
	T. Thành
	T. Thành
	19
	11/12/2017
	C. Mai
	C. Mai

	9
	02/10/2017
	C. Thảo
	C. Thảo
	20
	18/12/2017
	C. Mai
	C. Mai

	10
	09/10/2017
	C. Thảo
	C. Thảo
	21
	25/12/2017
	Bắt đầu HK2
	

	11
	16/10/2017
	T. Sáu
	T. Sáu
	22
	
	
	


Cần Thơ, ngày 17  tháng 07  năm 2017 

    Trưởng Khoa Ngoại ngữ 

Người lập bảng
 Huỳnh Minh Hiền
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

KHOA NGOẠI NGỮ
                          
  
      
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bộ môn Ngôn ngữ & VH Anh           
DỰ KIẾN KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ 1, 2017-2018
LỚP NGÔN NGỮ ANH KG 2017 (KG17V1H1) - BẰNG 2 – HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC

Đơn vị liên kết: CĐCĐ KIÊN GIANG
(LT:                      )

Thời gian đào tạo: 2.5 năm (5 học kỳ)



Ghi chú: Lớp học hai ngày thứ 7 và CN                          
Học kỳ 1/5






Sĩ số 43 SV
	Stt
	MSHP
	Tên học phần
	TC
	Số tiết
	CBGD
	MSCB
	Ghi chú
	Điện thoại

	1.
	XH515
	Tiếng Anh giao tiếp 1 (TH)
	03
	90
	Huỳnh Minh Hiền
	1259
	4 tuần
	01998379030

	2.
	XH523
	Viết 1 - Đoạn văn (TH)
	02
	60
	Nguyễn Bữu Huân
	793
	3 tuần
	0918868233

	3.
	XH528
	Ngữ pháp 1 - Từ và Cụm từ
	02
	30
	Lưu Bích Ngọc
	2108
	2 tuần
	01207286696

	4.
	XH520
	Kỹ năng đọc hiểu căn bản (TH)
	02
	60
	Lý Hồng Thái
	1803
	3 tuần
	0918625533

	5
	XH530
	Ngữ âm thực hành (TH)
	03
	90
	Nguyễn Thái Hữu
	1258
	4 tuần
	0949256695

	6.
	XH004
	Pháp văn căn bản 1
	03
	45
	Nguyễn Thắng Cảnh
	1614
	3 tuần
	0939718782

	
	
	Tổng
	15
	
	
	
	
	


Lịch dạy:  Bắt đầu Hk 1: 07/08/2017

	Tuần 
	Ngày đầu tuần 
	Thứ 7
	Chủ nhật
	Tuần
	Ngày đầu tuần
	Thứ 7
	Chủ nhật

	1
	07/08/2017
	xxx
	xxx
	12
	23/10/2017
	C. Ngọc
	C. Ngọc

	2
	14/08/2017
	
	
	13
	30/10/2017
	T. Cảnh
	T. Cảnh

	3
	21/08/2017
	
	
	14
	06/11/2017
	T. Hữu
	T. Hữu

	4
	28/08/2017
	Lễ 02.09
	
	15
	13/11/2017
	T. Hữu
	T. Hữu

	5
	04/09/2017
	T. Thái
	T. Thái
	16
	20/11/2017
	T. Hữu
	T. Hữu

	6
	11/09/2017
	C. Ngọc
	C. Ngọc
	17
	27/11/2017
	T. Huân
	T. Huân

	7
	18/09/2017
	T. Cảnh
	T. Cảnh
	18
	04/12/2017
	T. Thái
	T. Thái

	8
	25/09/2017
	T. Huân
	T. Huân
	19
	11/12/2017
	T. Thái
	T. Thái

	9
	02/10/2017
	T. Huân
	T. Huân
	20
	18/12/2017
	T. Hiền
	T. Hiền

	10
	09/10/2017
	T. Hiền
	T. Hiền
	21
	25/12/2017
	T. Hữu
	T. Hữu

	11
	16/10/2017
	T. Hiền
	T. Hiền
	22
	01/01/2018
	T. Hiền
	T. Hiền


Cần Thơ, ngày 17  tháng 07  năm 2017 

    Trưởng Khoa Ngoại ngữ 

Người lập bảng
 Huỳnh Minh Hiền
5

